
Tuần 08 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/10 

 

1 22 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: - Tuyên truyền Luật trẻ em. 

PTTNTT - Ngày hội tiêu dùng thông minh 
 

2 50 Tiếng Việt  ài 15(3T):  c :  t ch  trên non( Tr 63)    T, N 

3 36 Toán 
 ài 16: Luy n tập chung  

          ( Ti t 2 –tr 53 )  -  ài  ,2,3,4,5  
   T, N 

4 51 Tiếng Việt 
 ài 15: LTVC:   ch dùng và công d ng c   

t   i n ( T2- Tr 64) 
   T, N 

 

5 29 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

6 15  ho  học Ánh s ng và sự truyền  nh s ng (Ti t 2)-H 3    T, N 

7 

 
8 

GDNS 

TL,VM 
 ài 3: Trò chuy n với anh chị em    T, N 

Ba 

24/10 

Sáng 

1 30 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

2 52 Tiếng Việt 
Bài 15:Vi t: Vi t  ài v n     ại một c u 

chuy n (T3) – Tr 65 
   T, N 

3 37 Toán 
 ài 16: Luy n tập chung  

          ( Ti t 3 –tr 54/55 )  -  ài 1,2,3,4, 
   T, N 

4 8 Toán TA 
MIDTERM TEST 1: LISTENING + READING + 

WRITING (KT gi   h c  ì  ) 
 

Chiều 

5 15 LS - Đị  lí 
 ài 7:  ền Hùng và  ễ  iỗ Tổ Hùng Vương - 

ti t  /2 ( Khởi  ộng, Kh m ph  - m c  ,2)    T, N 

6 8 C ng nghệ 
Bài 3: Vật  i u và d ng c  trồng ho , c y cảnh 

trong chậu  (Ti t 2/3). 
   T, N 

7 8 Đ o đức 
Bài 2:  ảm thông, giúp  ỡ người g p  hó 

 h n (4 ti t) – Ti t 4/4 

Sách, 

truy n 

8 8 Thư viện   c s ch 
   T, 

Tài  i u 

 

Tư 

25/10 

Sáng 

1 53 Tiếng Việt  ài 16:   c: Trước ngày    quê (ti t 1)-Tr 66    T, N 

2 54 Tiếng Việt  ài 16:   c: Trước ngày    quê  (ti t 2)    T, N 

3 38 Toán 
 ài  7-  n, tạ, t n 

 ( Ti t 1/3 - Tr 56, 57:  ài  ,2,3,4 ) 
   T, N 

4 31 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Fun time & project  

Chiều 

5 23 HĐTN 

Bài 8: Ngày hội  STEM- N p sống  ho  h c 

TH tài liệu Bác Hồ - Bài 7: Vệ sinh cá nhân 

bảo vệ sức khỏe 

   T, N 

6 15 TA LK Halloween  

7 22 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV    T, N 

8 8 Tin học  ài 8. Tìm  i m hình ảnh  trên internet  

 Sáng 1 55 Tiếng Việt   ài 14: Vi t : Lập dàn   cho  ài v n     ại một  



 

 

 

Năm 

26/10 

c u chuy n.(T3) 

2 16 LS - Đị  lí 
 ài 7:  ền Hùng và  ễ  iỗ Tổ Hùng Vương - 

ti t 2/2 (Khám phá - m c 3, LT, Vận d ng) 
   T, N 

3 39 Toán 
 ài  7-  n, tạ, t n 

 ( Ti t 2 3 - Tr 57, 58:  ài  ,2,3,4 
   , NT 

4 16  ho  học V i trò c    nh s ng (Ti t  /2)    T, N 

Chiều 

5 16 TA  LK Unit 3 Part 2  

6 15 GDTC 
 ài  : ộng t c vươn thở,  ộng t c t y , ch n 

với vòng( Ti t  ) 
 

7 23 HD học  Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV    T, N 

8 8 Âm nh c Tổ chức hoạt  ộng: Vận d ng s ng tạo    T, N 

S u 

27/10 

 

 

Sáng 

1 56 Tiếng Việt  ài 14: Nói và nghe: Vi c  àm có  ch – Ti t 4    T, N 

2 32 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

3 40 Toán 
 ài  7-  n, tạ, t n 

 ( Ti t 3 3 - Tr 59:   ài  ,2,3,4) 
   T, N 

4 8 Mĩ thuật 
Bài 2: Không gi n trong thư vi n  

T2: Hoàn thành ti p sản phẩm T  
 

Chiều 

5 24 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV    T, N 

6 16 GDTC 
 ài  : ộng t c vươn thở,  ộng t c t y , ch n 

với vòng( Ti t 2) 
 

7 24 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo ch   ề: Tự   nh 

giá vi c rèn luy n tư duy khoa h c 
   T, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 19 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng      năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:   

- Số lượt sử dụng BGĐT:               


